
Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG 

THÀNH HOLDSIGS 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 01/BC-DTE 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2025 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị công ty  

( năm 2024) 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán. 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG 

THÀNH HOLDINGS 

- Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự CPV 5 – 41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 

720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 0906578677       Fax:                    Email: dttholdings.vn@gmail.com 

- Vốn điều lệ: 507.258.870.000 đồng 

- Mã chứng khoán: DTE 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng Giám đốc/Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

 I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm 

cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản): Không 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 

Stt 

 

Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành 

viên HĐQT độc 

lập, TVHĐQT 

không điều hành))  

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ 

nhiệm 
Ngày miễn nhiệm 

 1 Ông Nguyễn Ngọc Tưởng Chủ tịch HĐQT 25/11/2019   

2 Ông Nguyễn Ngọc Trung Thành viên HĐQT 25/11/2019  
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3 Ông Lê Văn Khoa Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ 
25/11/2019  

4 Ông Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT 25/11/2019  

5 Ông Phạm Văn Lợi Thành viên HĐQT 

kiêm Phó TGĐ 
25/11/2019  

6 Bà Đỗ Thị Bích Huyền Thành viên HĐQT 25/11/2019  

7 Lê Xuân Thanh  Thành viên HĐQT 25/11/2019 
Miễn nhiệm ngày 

14/05/2022 

7 Ông Lê Hồ Hoàng Hà Thành viên HĐQT 
 Miễn nhiệm ngày 

14/05/2022 

8 Bà Lê Thị Hoài Thành viên HĐQT 
 Miễn nhiệm ngày 

14/05/2022 

9 Ông Hà Văn Sơn Thành viên HĐQT 14/05/2022  

10 Bà Hoàng Thị Ty Thành viên HĐQT 

độc lập 
14/05/2022  

2. Các cuộc họp HĐQT:  

Ngày 31/03/2024: Họp HĐQT về việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 

quý I/2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý II/2024. 

Ngày 15/06/2024: Họp HĐQT về việc gia hạn, hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023. 

Thành viên HĐQT Số buổi 

họp 

HĐQT 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham gia họp 

Ông Nguyễn Ngọc Tưởng 2/2 100% 100%  

Ông Nguyễn Ngọc Trung 2/2 100% 100%  

Ông Lê Văn Khoa 2/2 100% 100%  

Ông Nguyễn Văn Quân 2/2 100% 100%  

Ông Phạm Văn Lợi 2/2 100% 100%  

Bà Đỗ Thị Bích Huyền 2/2 100% 100%  

Ông Hà Văn Sơn 2/2 100% 100%  

Bà Hoàng Thị Ty 2/2 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được 

ĐHĐCĐ giao phó và triển khai những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy 

định tại Điều lệ công ty, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành, trong đó có việc 

giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau: 

- Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao 

ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo, giải quyết 



những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, HĐQT luôn 

giám sát, yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ 

và đột xuất khi có vấn đề phát sinh hoặc theo yêu cầu của HĐQT. 

- HĐQT và Ban điều hành thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong 

các cuộc họp, email hoặc qua điện thoại. Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành 

thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát các hoạt động của Ban điều hành và 

hoạt động Công ty nên việc chỉ đạo, giám sát được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.  

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):  

Stt Số Nghị quyết Thời gian Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1 
3103/2023/NQ-

HĐQT - DTE 
31/03/2024 

Báo cáo tình hình hoạt động 

sản xuất, kinh doanh quý 

I/2024 và kế hoạch hoạt 

động sản xuất, kinh doanh 

Quý II/2024 

100% 

2 
1506/2023/NQ-

HĐQT - DTE 
15/06/2024 

Hoãn Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023 
100% 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023): 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt 
Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

Trình độ chuyên môn 

1  
Ông Phan 

Duy Phước 

Trưởng 

BKS  
 25/11/2019 Kiểm toán viên  

2 
Ông Đỗ Đăng 

Dư 

Thành viên 

BKS 
25/11/2019 

Cử nhân Tài chính – 

Ngân hàng 

3 

Ông Trương 

Vĩnh Mạnh 

Hùng 

Thành viên 

BKS 
14/05/2022 Cử nhân Luật 

4 
Dương Thị 

Kim Cúc 
 Miễn nhiệm ngày 14/05/2022 Cử nhân Luật 

2. Cuộc họp của BKS: Không 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc 

chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HĐQT 

và Ban Tổng giám đốc. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, kiến nghị 

những vấn đề có liên quan. 

- Ban Kiểm soát thường xuyên Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét việc quản trị điều hành kinh 

doanh sản xuất của Ban Giám đốc Công ty. 



4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chữ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn duy 

trì sự độc lập của mình.  

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết/Quyết định (nếu có) cho BKS. Ban 

Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty khi có yêu cầu.  

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không 

IV. Ban điều hành 

STT 
Thành viên Ban 

điều hành  

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban điều 

hành 

 1 
Ông Lê Văn 

Khoa 
08/04/1982  Cử nhân Kế toán  

Bổ nhiệm TGĐ ngày 

17/3/2020  

2 
Ông Lê Xuân 

Thanh 
04/04/1975 

Cử nhân QTKD, Kỹ 

sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

Miễn nhiệm TGĐ ngày 

17/03/2020 và Bổ nhiệm Phó 

TGĐ ngày 17/03/2020 

3 
Ông Phạm Văn 

Lợi 
19/07/1978 

Cử nhân Tài chính – 

Kế toán 
Bổ nhiệm ngày 17/3/2020 

4 
Ông Lê Hồ 

Hoàng Hà 
16/12/1981 Kỹ sư xây dựng 

Bổ nhiệm ngày 17/03/2020. 

Miễn nhiệm ngày 14/05/2022 

5 
Bà Phạm Nữ Thu 

Thủy 
06/10/1980 Kiến trúc sư 

Bổ nhiệm ngày 17/03/2020. 

Miễn nhiệm ngày 

26/04/2021. 

6 
Nguyễn Công 

Thành 
12/04/1985  Bổ nhiệm ngày 06/08/2021 

V. Kế toán trưởng 

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

1 
Bà Nguyễn Thị Thu 

Phương 
16/05/1987 Cử nhân kế toán 

Bổ nhiệm ngày 

16/03/2020. Miễn nhiệm 

ngày 13/07/2022 

2 
Bà Đào Thị Lệ 

Thủy 
16/02/1984 Cử nhân kế tóan 

Bổ nhiệm ngày 

13/07/2022. Miễn nhiệm 

ngày 15/12/2022 

3 
 Bà Trần Thị Ngọc 

Bích 
12/10/1976 Cử nhân kế toán  

 Bổ nhiệm ngày 

15/12/2022 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia 

theo quy định về quản trị công ty: Không 



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 

và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I đính kèm 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 

con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở 

lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành 

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 

người quản lý khác: Không 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 

cáo 6 tháng/năm) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT - PC, 03b. 

 

 

 

                                                   

 

TUQ-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TV. HĐQT 

 

 

 

 

LÊ VĂN KHOA 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 



 

  

  

   

 



Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12

I
Nguyễn Ngọc 

Tưởng
093C032204

Chủ tịch 

HĐQT
233201729 18/01/2011 CA Kon Tum

720A Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh

25/11/2019
Chủ tịch 

HĐQT

1 Nguyễn Ngọc Minh 230561281 07/07/2014 CA Gia Lai
40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Hành 230126405 03/06/2015 CA Gia Lai
Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Mẹ đẻ

3 Võ Quang Thái 25/11/2019 Bố vợ

4 Nguyễn Thị Phượng 25/11/2019 Mẹ vợ

5 Nguyễn Thị Huệ Lý 233177777 08/07/2009 CA Kon Tum
48 Hùng Vương, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum
25/11/2019 Chị ruột

6 Nguyễn Ngọc Trung 093C032204
Thành viên 

HĐQT
231053799 30/12/2010 CA Gia Lai

Nguyễn Trãi, P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

25/11/2019 Em ruột

Lý do Mối quan hệ

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023)

Stt Họ và tên

Tài khoản 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có)

Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá 

nhân) hoặc Số Giấy CNĐKDN, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với 
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

Thời điểm 

bắt đầu là 

Người có 

liên quan

Thời điểm 

không còn là 

Người có liên 

quan



7
Nguyễn Ngọc 

Nguyên
051080005282 06/02/2015 CA Gia Lai

40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Em ruột

8 Nguyễn Ngọc Đông 25/11/2019 Em ruột

9
Nguyễn Thị Huệ 

Thúy
230627971 03/06/2015 CA Gia Lai

Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Em ruột

10 Ngô Thị Bích Trâm 025195101 12/04/2013 CA Tp.HCM

285/54 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

P12,Q10,TPHCM

25/11/2019 Em dâu

11
Nguyễn Thị Thanh 

Hà
008C422504 062192004006 25/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kon Hra Chot, Thống 

Nhất, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum

25/11/2019 Em dâu

12 Nguyễn Thị Quyên 25/11/2019 Em dâu

13 Lê Văn Tuấn 230660689 30/06/2011 CA Gia Lai
Ia Kring, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai
25/11/2019 Em rể

14 Võ Thị Ánh Nguyệt 25/11/2019 Vợ

15
Nguyễn Ngọc Gia 

Nghi
25/11/2019 Con đẻ

16
Nguyễn Ngọc Gia 

Bảo
25/11/2019 Con đẻ



17
Nguyễn Ngọc Trúc 

Linh
25/11/2019 Con đẻ

II Nguyễn Ngọc Trung 093C032204
Thành viên 

HĐQT
231053799 30/12/2010 CA Gia Lai

Nguyễn Trãi, P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

25/11/2019
Thành viên 

HĐQT

1 Nguyễn Ngọc Minh 230561281 07/07/2014 CA Gia Lai
40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Hành 230126405 03/06/2015 CA Gia Lai
Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Mẹ đẻ

3 Nguyễn Xuân Tá 25/11/2019 Bố vợ

4 Hoàng Thị Chiêm 25/11/2019 Mẹ vợ

5 Nguyễn Thị Huệ Lý 233177777 08/07/2009 CA Kon Tum
48 Hùng Vương, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum
25/11/2019 Chị ruột

6 Nguyễn Ngọc Tưởng 093C037986
Chủ tịch 

HĐQT
233201729 18/01/2011 CA Kon Tum

Tổ 5, P. Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019 Anh ruột

7
Nguyễn Ngọc 

Nguyên
230534133 06/02/2015 CA Gia Lai

40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Em ruột

8 Nguyễn Ngọc Đông 25/11/2019 Em ruột



9
Nguyễn Thị Huệ 

Thúy
230627971 03/06/2015 CA Gia Lai

Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
25/11/2019 Em ruột

10 Võ Thị Ánh Nguyệt 25/11/2019 Chị dâu

11 Ngô Thị Bích Trâm 025195101 12/04/2013 CA Tp.HCM

285/54 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

P12,Q10,TPHCM

25/11/2019 Em dâu

12 Nguyễn Thị Quyên 25/11/2019 Em dâu

13 Lê Văn Tuấn 230660689 30/06/2011 CA Gia Lai
Ia Kring, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai
25/11/2019 Em rể

14
Nguyễn Thị Thanh 

Hà
008C422504 062192004006 25/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kon Hra Chot, Thống 

Nhất, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum

25/11/2019 Vợ

15
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Khang
25/11/2019 Con đẻ

III Lê Văn Khoa 008C428677

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Người 

ĐDPL kiêm 

TGĐ

233060161 24/04/2014 CA Kon Tum

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum

25/11/2019

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Người ĐDPL 

kiêm TGĐ

1 Lê Văn Y 038055005506 19/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon 

Tum

25/11/2019 Bố đẻ

2 Đỗ Thị Thanh 038156006296 19/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon 

Tum

25/11/2019 Mẹ đẻ



3 Phạm Ngọc Thân 052055005107 27/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thôn trung Thành, Vinh 

Quang, TP Kon Tum, 

Kon Tum

25/11/2019 Bố Vợ

4 Nguyễn Thị Bình 052156006487 27/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thôn trung Thành, Vinh 

Quang, TP Kon Tum, 

Kon Tum

25/11/2019 Mẹ Vợ

5 Lê Thị Nga 038184051225
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

TDP 3 Tt Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum
25/11/2019 Em ruột

6 Lê Thị Yến 038189021027 19/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon 

Tum

25/11/2019 Em ruột

7 Lê Văn Nguyên 62090000919 13/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk 

Ngọk, Đăk Hà, Kon 

Tum

25/11/2019 Em ruột

8
Phạm Thị Kim 

Thuận
233129153 23/04/2019 CA.Kon Tum

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

25/11/2019 Vợ

9 Lê Phạm Minh Tân

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

25/11/2019 Con đẻ

10 Lê Gia Bảo

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

25/11/2019 Con đẻ

IV Nguyễn Văn Quân 093C032203
Thành viên 

HĐQT
233167857 10/06/2015 CA Kon Tum

310 Thi Sách, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
25/11/2019

Thành viên 

HĐQT

1 Nguyễn Công Dân 030056003237 28/06/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
25/11/2019 Bố đẻ



2 Nguyễn Thị Nhưng 030158004557 28/06/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
25/11/2019 Mẹ đẻ

3 Đỗ Xuân Nghinh 030053003080 15/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
25/11/2019 Bố vợ

4 Hoàng Thị Lầy 030153010470 28/05/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
25/11/2019 Mẹ vợ

5 Nguyễn Văn Quyền 030079007402 27/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
25/11/2019 Anh ruột

6 Nguyễn Văn Quỳnh 030090006244 22/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
25/11/2019 Em ruột

7 Đỗ Thị Huyên 25/11/2019 Chị dâu

8 Đỗ Thị Hai 25/11/2019 Vợ

9 Nguyễn Minh Tiến 233210550 14/06/2011 CA tỉnh Kon Tum
310 Thi Sách, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
25/11/2019 Con đẻ

10
Nguyễn Thị Bảo 

Uyên
064196013021 25/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ dân phố 2, Thị trấn 

Đak Đoa, Đak Đoa, Gia 

Lai

25/11/2019 Con dâu

11 Nguyễn Ngọc Linh 062305003072 27/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thắng Lợi, TP Kon 

Tum, Kon Tum
25/11/2019 Con đẻ



12 Nguyễn Thành Nam 25/11/2019 Con đẻ

V Phạm Văn Lợi 093C032207

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ

037078002705 13/02/2019
Cục CSQLHC về 

TTXH

Xã Khánh Lợi, huyện 

Yên Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

25/11/2019

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ

1 Phạm Văn Vĩnh 037052001317 05/12/2018
Cục CSQLHC về 

TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
25/11/2019 Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Tính 037152001275 12/11/2018
Cục CSQLHC về 

TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
25/11/2019 Mẹ đẻ

3 Nguyễn Thị Thủy 25/11/2019 Mẹ vợ

4 Phạm Thị Hà 037178002701 16/04/2019
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
25/11/2019 Chị ruột

5 Phạm Thị Thúy 037185005306 15/04/2021
Cục CSQLHC về 

TTXH

807, N03t1, Khu Đ. 

Ngoại giao, Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

25/11/2019 Em ruột

6 Phạm Thị Tươi 037187003980 31/01/2019
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
25/11/2019 Em ruột

7 Tô Bá Như 037071002985 27/02/2020
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xóm Thượng, Khánh 

Lợi, Yên Khánh, Ninh 

Bình

25/11/2019 Anh rể

8 Hà Văn Hướng 037081004695 08/11/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

CH807, N03-T1, Khu 

Đ. Ngoại giao, Xuân 

Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

25/11/2019 Em rể



9 Phạm Văn Quý 037087001598 25/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Đàm Khánh Đông, Yên 

Bình, Tam Điệp, Ninh 

Bình

25/11/2019 Em rể

10 Trần Thị Thơm 033183013928 12/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ dân phố 3, TT Phú 

Hoà, Chưa Păh, Gia Lai
25/11/2019 Vợ

11
Phạm Thị Khánh 

Linh
064306010160 12/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ dân phố 3, TT Phú 

Hoà, Chưa Păh, Gia Lai
25/11/2019 Con đẻ

12 Phạm Việt Hùng 25/11/2019 Con đẻ

VI Đỗ Thị Bích Huyền 093C032212
Thành viên 

HĐQT
233195415 05/08/2010 CA Kon Tum

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019

Thành viên 

HĐQT

1 Huỳnh Văn Bình 230114455 09/08/2017 CA,Gia Lai An Khê - Gia Lai 25/11/2019 Bố chồng

2 Đỗ Thị Bông 233330624 23/09/2017 CA.Kon Tum
Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019 Mẹ chồng

3 Đỗ Nguyễn Anh Huy 25/11/2019 Em ruột

4
Đỗ Nguyễn Nhị 

Cường
25/11/2019 Em ruột

5
Đỗ Nguyễn Nhất 

Cường
230569916 05/01/2021 CA,Gia Lai An Khê - Gia Lai 25/11/2019 Em ruột



6
Mai Ngọc Diễm 

Thúy
25/11/2019 Em dâu

7
Huỳnh Đỗ Huy 

Thuân
230516089 25/03/2003 CA,Gia Lai

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019 Chồng

8 Huỳnh Đỗ Gia Linh 064306000219 04/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019 Con đẻ

VII Hà Văn Sơn 093C032227
Thành viên 

HĐQT
051092001585 09/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
14/05/2022

Thành viên 

HĐQT

1 Lê Thị Hoài 040191025818 09/11/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
14/05/2022 Vợ

2 Lê Văn Song 181043042 CA Nghệ An
Chi Khê, Con Cuông, 

Nghệ An
14/05/2022 Bố vợ

3 Chu Thị Vinh 182139302 CA Nghệ An
Chi Khê, Con Cuông, 

Nghệ An
14/05/2022 Mẹ vợ

4 Đỗ Thị Bảy 051155002824 28/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
14/05/2022 Mẹ đẻ

5 Hà Thị Xuân Thủy 051176016252 28/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
14/05/2022 Chị ruột

6 Hà Thị Thúy Vân 051179012362 28/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
14/05/2022 Chị ruột



7 Hà Văn Tín 051081005909 28/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
14/05/2022 Anh ruột

8 Hà Lê Bích Quyên
Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
14/05/2022 Con đẻ

9 Hà Minh Triết
Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
14/05/2022 Con đẻ

VIII Hoàng Thị Ty 018C920076

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

233673313 23/09/2010 CA Kon Tum

45 Trần Quang Khải, 

P. Quyết Thắng, TP. 

Kon Tum, Kon Tum

14/05/2022

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

1 Hoàng Hiếu 14/05/2022 Bố đẻ

2 Phan Thị Thái 046155009565 15/05/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 4, Quyết Thắng, 

Thành Phố Kon Tum, 

Kon Tum

14/05/2022 Mẹ đẻ

3 Hoàng Công Tùng 14/05/2022 Anh ruột

4 Hoàng Công Tiến 046080009200 28/10/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 5, Quyết Thắng, 

Thành Phố Kon Tum, 

Kon Tum

14/05/2022 Anh ruột

5 Hoàng Công Huy 062084002886 05/12/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 5, Quyết Thắng, 

Thành Phố Kon Tum, 

Kon Tum

14/05/2022 Anh ruột

6 Hoàng Công Tú 062087000125 25/03/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

P.Quyết Thắng, Thành 

Phố Kon Tum, Kon Tum
14/05/2022 Anh ruột



IX
Nguyễn Công 

Thành 
Phó TGĐ 186162021 05/09/2014 CA Nghệ An

Tổ 5, P. Trường 

Chinh, TP Kon Tum, 

Kon Tum 

06/08/2021 Phó TGĐ

1 Nguyễn Công Phú 06/08/2021 Bố đẻ

2 Bùi Thị Vinh 06/08/2021 Mẹ đẻ

3 Phan Văn Bình 06/08/2021 Bố vợ

4 Bùi Thị Cường 06/08/2021 Mẹ vợ

5 Nguyễn Công Trung 06/08/2021 Anh ruột

6 Nguyễn Thị Phương 06/08/2021 Chị dâu

7 Nguyễn Thị Hạnh 06/08/2021 Em ruột

8 Nguyễn Đình Huy 06/08/2021 Em rể

9 Phạm Thị Bạch Diệp 06/08/2021 Vợ



10 Nguyễn Công Minh 06/08/2021 Con đẻ

11 Nguyễn Công Tuấn 06/08/2021 Con đẻ

X Lê Xuân Thanh 093C032232

Nguyên 

Thành viên, 

HĐQT, Phó 

TGĐ, 

Người ủy 

quyền 

CBTT

233057940 18/07/2013 CA Kon Tum

176 Lê Hồng Phong, 

TP. Kon Tum, Kon 

Tum

25/11/2019

14/5/2022

Miễn 

nhiệm TV 

HĐQT

Phó TGĐ, 

Người ủy 

quyền CBTT

1 Lê Văn Hành 25/11/2019 Bố đẻ

2 Lã Thị Nhung 25/11/2019 Mẹ đẻ

3 Lê Thị Hằng Nga 25/11/2019 Chị ruột

4 Lê Minh Đức 25/11/2019 Em ruột

5 Lê Thị Thanh Bình 25/11/2019 Em ruột

6 Bùi Minh Quang 25/11/2019 Anh rể



7 Nguyễn Thị Thảo 25/11/2019 Vợ

8 Lê Gia Huy 25/11/2019 Con đẻ

9 Lê Trúc Linh 25/11/2019 Con đẻ

* Phạm Nhữ Thu Thủy 093C032200
Nguyên Phó 

TGĐ
230561185 03/07/2015 CA Gia Lai

P. IKaRing, TP Pleku, 

Gia Lai
17/03/2020 26/04/2021

Miễn 

nhiệm Phó 

TGĐ

* Lê Hồ Hoàng Hà 008C427303

Nguyên 

Thành viên 

HĐQT, 

Nguyên Phó 

TGĐ

201435984 02/07/2016 CA Đà Nẵng
34 Yên Đỗ, TP. Pleiku, 

Gia Lai
25/11/2019 14/05/2022

Miễn 

nhiệm TV 

HĐQT và 

Phó TGĐ

* Lê Thị Hoài 093C032228

Nguyên 

Thành viên 

HĐQT

233195415 08/05/2010 CA Kon Tum
Lê Thời Hiến, P Lê Lợi, 

TP Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019 1405/2022

Miễn 

nhiệm TV 

HĐQT

*
Nguyễn Thị Thu 

Phương
093C032223

Nguyên Kế 

toán trưởng
233364152 21/06/2019 CA Kon Tum

Phường Thống Nhất, 

TP. Kon Tum, Kon Tum
16/03/2020 13/07/2020

Miễn 

nhiệm KTT

* Đào Thị Lệ Thủy 093C032230
Nguyên Kế 

toán trưởng
52184011988 27/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

P. Lê Lợi, TP Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum. 
13/07/2022 15/12/2022

Miễn 

nhiệm KTT

XI Trần Thị Ngọc Bích
Kế toán 

trưởng
271788813 13/03/2018 CA. Đồng Nai

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

15/12/2022
Kế toán 

trưởng

1 Trần Thị Tuyết 034147010506 21/09/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

39/5 KP4, P. Tân Hoà, 

Biên Hoà, Đồng Nai
15/12/2022 Mẹ đẻ



2 Nguyễn Quang Hiện 030050000263 10/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Đồng Xá Nam, Đồng 

Cẩm, Kim Thành, Hải 

Dương

15/12/2022 Bố chồng

3 Phạm Thị Cúc 030151005270 27/06/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Đồng Xá Nam, Đồng 

Cẩm, Kim Thành, Hải 

Dương

15/12/2022 Mẹ chồng

4 Nguyễn Quang Hưng 030078000445 19/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Đồng Xá Nam, Đồng 

Cẩm, Kim Thành, Hải 

Dương

15/12/2022 Em chồng

5 Nguyễn Thu Hà 030181018135 10/07/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

15/12/2022 Em chồng

6 Nguyễn Quang Hạnh 030075009365 02/04/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

15/12/2022 Chồng

7
Nguyễn Trần Tấn 

Phúc

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

15/12/2022 Con đẻ

8
Nguyễn Trần Tấn 

Đức

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

15/12/2022 Con đẻ

XII Phan Duy Phước
Thành viên 

BKS
233195415 05/08/2010 CA Kon Tum

TDP 11, Q. Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng
25/11/2019

Thành viên 

BKS

1 Nguyễn Thị Hồng 25/11/2019 Mẹ đẻ

2 Phan Duy NGọc 25/11/2019 Em ruột



3 Phan Duy Phương 25/11/2019 Em ruột

4 Đỗ Thị Thu Hiền 25/11/2019 Vợ

5 Phan Đỗ Như Phúc 25/11/2019 Con đẻ

6 Phan Đỗ Thế Vinh 25/11/2019 Con đẻ

XIII Đỗ Đăng Dư
Thành viên 

BKS
233132872 30/06/2011 CA Kon Tum

Tổ 7, P. Trần Hưng 

Đạo, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

25/11/2019
Thành viên 

BKS

1 Đỗ Văn Minh 25/11/2019 Bố đẻ

2 Ngô Thị Mận 25/11/2019 Mẹ đẻ

3
Nguyễn Thị Thanh 

Liên
25/11/2019 Bố vợ

4 Lê Thị Ánh Tuyết 25/11/2019 Mẹ vợ

5 Đỗ Đăng Hải 25/11/2019 Anh ruột



6 Đỗ Thị Thu Hiền 25/11/2019 Chị ruột

7 Đỗ Đăng Quốc 25/11/2019 Em ruột

8
Nguyễn Thị Kim 

Hương
25/11/2019 Vợ

9 Đỗ Đăng Gia Khang 25/11/2019 Con đẻ

* Dương Thị Kim Cúc

Nguyên 

Thành viên 

BKS

026192001387 03/01/2017

Cục CSĐKQL cư 

trú và

 DLQG về dân cư

Tổ 4, Ngô Mây, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
25/11/2019 14/05/2022

Miễn 

nhiệm TV 

BKS

XIV
Trương Vĩnh 

Mạnh Hùng
091C569697

Thành viên 

BKS
062097006558

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

63 Trần Văn Hai, 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum, Kon Tum 

14/05/2022
Thành viên 

BKS

1 Trương Vĩnh Châu 14/05/2022 Bố đẻ

2
Nguyễn Thị Thanh 

Lịch
14/05/2022 Mẹ đẻ

3 Trương Huyền Diệu 14/05/2022 Em ruột

XV
Công ty cổ phần 

Tấn Phát
Công ty con 6100160054 07/03/2000

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Kon 

Tum

Lô T2, Khu công 

nghiệp Hoà Bình, P. 

Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

2/1/2020 Công ty con



1 Nguyễn Công Thành 040085010422 09/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
2/1/2020

Chủ tịch 

HĐQT

2 Nguyễn Ngọc Trung 093C032204 231053799 30/12/2010 CA Gia Lai

Nguyễn Trãi, P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

2/1/2020
Phó chủ tịch 

HĐQT

3 Nguyễn Văn Quân 093C032203 233167857 10/06/2015 CA Kon Tum
310 Thi Sách, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
2/1/2020

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng giám 

đốc

4 Lê Văn Khoa 008C428677 233060161 24/04/2014 CA Kon Tum

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

2/1/2020
Thành viên 

HĐQT

5 Phạm Văn Lợi 093C032207 037078002705 13/02/2019
Cục CSQLHC về 

TTXH

Xã Khánh Lợi, huyện 

Yên Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

2/1/2020
Thành viên 

HĐQT

6 Lê Xuân Thanh 093C032232 233057940 18/07/2013 Kon Tum
176, Lê hồng phong, P. 

Quyết Thắng, Kon Tum
2/1/2020

Thành viên 

HĐQT

7 Hà Văn Sơn 093C032227 212754871 03/08/2010 CA Quảng Ngãi

Xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

2/1/2020
Thành viên 

HĐQT

8 Đỗ Thị Bích Huyền 093C032212 233195415 05/08/2010 CA Kon Tum
Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
2/1/2020

Thành viên 

HĐQT

XVI

Công ty cổ phần 

đầu tư thủy điện 

Miền Trung Việt 

Nam

Công ty con 2900795955 03/03/2020

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Thôn Phú Nhuận, 

huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

3/3/2020 Công ty con

1 Nguyễn Ngọc Tưởng 093C032204 233201729 18/01/2011 CA Kon Tum
Tổ 5, P. Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
3/3/2020

Chủ tịch 

HĐQT



2 Nguyễn Văn Quân 093C032203 233167857 10/06/2015 CA Kon Tum
310 Thi Sách, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
3/3/2020

Thành viên 

HĐQT

3 Lê Hồ Hoàng Hà 008C427303 201435984 02/07/2016 CA Đà Nẵng
Tổ 22, Tân Chính, 

Thanh Khê, Đà Nẵng
3/3/2020

Thành viên 

HĐQT

4 Lê Xuân Thanh 093C032232 233057940 18/07/2013 Kon Tum
176, Lê hồng phong, P. 

Quyết Thắng, Kon Tum
3/3/2020

Thành viên 

HĐQT

5 Lê Văn Khoa 008C428677 233060161 24/04/2014 CA Kon Tum

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

3/3/2020

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Giám đốc

XVII Hà Văn My 093C032199 210639626 24/04/2012 CA Quảng Ngãi

Xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi

25/11/2019 Cổ đông lớn 

XVIII
Nguyễn Hồng 

Quang
018C960258 075092010208 27/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

P. Quang Trung, TP 

Kon Tum, Kon Tum 
09/06/2023 Cổ đông lớn 



Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08  A09 A10 A11

I Nguyễn Ngọc Tưởng 093C032204 Chủ tịch HĐQT 233201729 18/01/2011 CA Kon Tum

720A Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh

 8.007.700 15,87%
Chủ tịch 

HĐQT

1 Nguyễn Ngọc Minh 230561281 07/07/2014 CA Gia Lai
40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 50  0% Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Hành 230126405 03/06/2015 CA Gia Lai
Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 50  0% Mẹ đẻ

3 Võ Quang Thái  0  0% Bố vợ

4 Nguyễn Thị Phượng  0  0% Mẹ vợ

5 Nguyễn Thị Huệ Lý 233177777 08/07/2009 CA Kon Tum
48 Hùng Vương, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
 0  0% Chị ruột

6 Nguyễn Ngọc Trung 093C032204
Thành viên 

HĐQT
231053799 30/12/2010 CA Gia Lai

Nguyễn Trãi, P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, Kon 

Tum

 0  0% Em ruột

7 Nguyễn Ngọc Nguyên 051080005282 06/02/2015 CA Gia Lai
40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 0  0% Em ruột

Ghi chú 

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023)

Stt Họ và tên

Tài khoản 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu có)

Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá 

nhân) hoặc Số Giấy CNĐKDN, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với 
Địa chỉ trụ sở chính/Địa 

chỉ liên hệ

 Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ



8 Nguyễn Ngọc Đông  0  0% Em ruột

9 Nguyễn Thị Huệ Thúy 230627971 03/06/2015 CA Gia Lai
Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 0  0% Em ruột

10 Ngô Thị Bích Trâm 025195101 12/04/2013 CA Tp.HCM

285/54 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

P12,Q10,TPHCM

 0  0% Em dâu

11 Nguyễn Thị Thanh Hà 008C422504 062192004006 25/08/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Kon Hra Chot, Thống 

Nhất, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum

 9.352  0,02% Em dâu

12 Nguyễn Thị Quyên  0  0% Em dâu

13 Lê Văn Tuấn 230660689 30/06/2011 CA Gia Lai
Ia Kring, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai
 0  0% Em rể

14 Võ Thị Ánh Nguyệt  0  0% Vợ

15 Nguyễn Ngọc Gia Nghi  0  0% Con đẻ

16 Nguyễn Ngọc Gia Bảo  0  0% Con đẻ

17 Nguyễn Ngọc Trúc Linh  0  0% Con đẻ

II Nguyễn Ngọc Trung 093C032204
Thành viên 

HĐQT
231053799 30/12/2010 CA Gia Lai

Nguyễn Trãi, P. Thống 

Nhất, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

 387.463 0,77%
Thành viên 

HĐQT



1 Nguyễn Ngọc Minh 230561281 07/07/2014 CA Gia Lai
40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 0  0% Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Hành 230126405 03/06/2015 CA Gia Lai
Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 0  0% Mẹ đẻ

3 Nguyễn Xuân Tá  0  0% Bố vợ

4 Hoàng Thị Chiêm  0  0% Mẹ vợ

5 Nguyễn Thị Huệ Lý 233177777 08/07/2009 CA Kon Tum
48 Hùng Vương, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
 0  0% Chị ruột

6 Nguyễn Ngọc Tưởng 093C037986 Chủ tịch HĐQT 233201729 18/01/2011 CA Kon Tum
Tổ 5, P. Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 8.007.700  15,87% Anh ruột

7 Nguyễn Ngọc Nguyên 230534133 06/02/2015 CA Gia Lai
40 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 0  0% Em ruột

8 Nguyễn Ngọc Đông  0  0% Em ruột

9 Nguyễn Thị Huệ Thúy 230627971 03/06/2015 CA Gia Lai
Phường Hoa Lư, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
 0  0% Em ruột

10 Võ Thị Ánh Nguyệt  0  0% Chị dâu

11 Ngô Thị Bích Trâm 025195101 12/04/2013 CA Tp.HCM

285/54 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

P12,Q10,TPHCM

 0  0% Em dâu



12 Nguyễn Thị Quyên  0  0% Em dâu

13 Lê Văn Tuấn 230660689 30/06/2011 CA Gia Lai
Ia Kring, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai
 0  0% Em rể

14 Nguyễn Thị Thanh Hà 008C422504 062192004006 25/08/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Kon Hra Chot, Thống 

Nhất, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum

 9.352  0,02% Vợ

15 Nguyễn Huỳnh Ngọc Khang  0  0% Con đẻ

III Lê Văn Khoa 008C428677

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Người ĐDPL 

kiêm TGĐ

233060161 24/04/2014 CA Kon Tum

Tổ 4, phường Thắng 

Lợi, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

 14,015% 0,03%

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Người ĐDPL 

kiêm TGĐ

1 Lê Văn Y 038055005506 19/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk Ngọk, 

Đăk Hà, Kon Tum
 0 0% Bố đẻ

2 Đỗ Thị Thanh 038156006296 19/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk Ngọk, 

Đăk Hà, Kon Tum
 0 0% Mẹ đẻ

3 Phạm Ngọc Thân 052055005107 27/12/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thôn trung Thành, Vinh 

Quang, TP Kon Tum, 

Kon Tum

 0 0% Bố Vợ

4 Nguyễn Thị Bình 052156006487 27/12/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thôn trung Thành, Vinh 

Quang, TP Kon Tum, 

Kon Tum

 0 0% Mẹ Vợ

5 Lê Thị Nga 038184051225
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

TDP 3 Tt Đăk Hà, Đăk 

Hà, Kon Tum
 0 0% Em ruột

6 Lê Thị Yến 038189021027 19/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk Ngọk, 

Đăk Hà, Kon Tum
 0 0% Em ruột



7 Lê Văn Nguyên 62090000919 13/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

thôn Đăk Tin, Đăk Ngọk, 

Đăk Hà, Kon Tum
 0 0% Em ruột

8 Phạm Thị Kim Thuận 233129153 23/04/2019 CA.Kon Tum

Tổ 4, phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

 0 0% Vợ

9 Lê Phạm Minh Tân

Tổ 4, phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

 0 0% Con đẻ

10 Lê Gia Bảo

Tổ 4, phường Thắng Lợi, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum

 0 0% Con đẻ

IV Nguyễn Văn Quân 093C032203
Thành viên 

HĐQT
233167857 10/06/2015 CA Kon Tum

310 Thi Sách, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
 120.240 0,24%

Thành viên 

HĐQT

1 Nguyễn Công Dân 030056003237 28/06/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
 0 0% Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Nhưng 030158004557 28/06/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
 0 0% Mẹ đẻ

3 Đỗ Xuân Nghinh 030053003080 15/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
 0 0% Bố vợ

4 Hoàng Thị Lầy 030153010470 28/05/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
 0 0% Mẹ vợ

5 Nguyễn Văn Quyền 030079007402 27/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thanh Sơn, Thanh Hà, 

Hải Dương
 0 0% Anh ruột

6 Nguyễn Văn Quỳnh 030090006244 22/12/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
 0 0% Em ruột



7 Đỗ Thị Huyên  0 0% Chị dâu

8 Đỗ Thị Hai  0 0% Vợ

9 Nguyễn Minh Tiến 233210550 14/06/2011 CA tỉnh Kon Tum
310 Thi Sách, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
 0 0% Con đẻ

10 Nguyễn Thị Bảo Uyên 064196013021 25/01/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tổ dân phố 2, Thị trấn 

Đak Đoa, Đak Đoa, Gia 

Lai

 0 0% Con dâu

11 Nguyễn Ngọc Linh 062305003072 27/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Thắng Lợi, TP Kon Tum, 

Kon Tum
 0 0% Con đẻ

12 Nguyễn Thành Nam  0 0% Con đẻ

V Phạm Văn Lợi 093C032207

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ

037078002705 13/02/2019
Cục CSQLHC về 

TTXH

Xã Khánh Lợi, huyện 

Yên Khánh, Tỉnh Ninh 

Bình

 90.827 0,18%

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ

1 Phạm Văn Vĩnh 037052001317 05/12/2018
Cục CSQLHC về 

TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
 0 0% Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Tính 037152001275 12/11/2018
Cục CSQLHC về 

TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
 0 0% Mẹ đẻ

3 Nguyễn Thị Thủy  0 0% Mẹ vợ

4 Phạm Thị Hà 037178002701 16/04/2019
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
 0 0% Chị ruột



5 Phạm Thị Thúy 037185005306 15/04/2021
Cục CSQLHC về 

TTXH

807, N03t1, Khu Đ. 

Ngoại giao, Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 0 0% Em ruột

6 Phạm Thị Tươi 037187003980 31/01/2019
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Khánh Lợi, Yên Khánh, 

Ninh Bình
 0 0% Em ruột

7 Tô Bá Như 037071002985 27/02/2020
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Xóm Thượng, Khánh 

Lợi, Yên Khánh, Ninh 

Bình

 0 0% Anh rể

8 Hà Văn Hướng 037081004695 08/11/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

CH807, N03-T1, Khu Đ. 

Ngoại giao, Xuân Tảo, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 0 0% Em rể

9 Phạm Văn Quý 037087001598 25/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Đàm Khánh Đông, Yên 

Bình, Tam Điệp, Ninh 

Bình

 0 0% Em rể

10 Trần Thị Thơm 033183013928 12/08/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tổ dân phố 3, TT Phú 

Hoà, Chưa Păh, Gia Lai
 0 0% Vợ

11 Phạm Thị Khánh Linh 064306010160 12/07/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tổ dân phố 3, TT Phú 

Hoà, Chưa Păh, Gia Lai
 0 0% Con đẻ

12 Phạm Việt Hùng  0 0% Con đẻ

VI Đỗ Thị Bích Huyền 093C032212
Thành viên 

HĐQT
233195415 05/08/2010 CA Kon Tum

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
 69.294 0,14%

Thành viên 

HĐQT

1 Huỳnh Văn Bình 230114455 09/08/2017 CA,Gia Lai An Khê - Gia Lai  0 0% Bố chồng

2 Đỗ Thị Bông 233330624 23/09/2017 CA.Kon Tum
Phường Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 0 0% Mẹ chồng



3 Đỗ Nguyễn Anh Huy  0 0% Em ruột

4 Đỗ Nguyễn Nhị Cường  0 0% Em ruột

5 Đỗ Nguyễn Nhất Cường 230569916 05/01/2021 CA,Gia Lai An Khê - Gia Lai  0 0% Em ruột

6 Mai Ngọc Diễm Thúy  0 0% Em dâu

7 Huỳnh Đỗ Huy Thuân 230516089 25/03/2003 CA,Gia Lai
Phường Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 0 0% Chồng

8 Huỳnh Đỗ Gia Linh 064306000219 04/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Phường Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 0 0% Con đẻ

VII Hà Văn Sơn 093C032227
Thành viên 

HĐQT
051092001585 09/02/2023

Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Phường Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, Kon Tum
 23 0%

Thành viên 

HĐQT

1 Lê Thị Hoài 040191025818 09/11/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Phường Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 0 0% Vợ

2 Lê Văn Song 181043042 CA Nghệ An
Chi Khê, Con Cuông, 

Nghệ An
 0 0% Bố vợ

3 Chu Thị Vinh 182139302 CA Nghệ An
Chi Khê, Con Cuông, 

Nghệ An
 0 0% Mẹ vợ

4 Đỗ Thị Bảy 051155002824 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
 0 0% Mẹ đẻ



5 Hà Thị Xuân Thủy 051176016252 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
 0 0% Chị ruột

6 Hà Thị Thúy Vân 051179012362 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
 0 0% Chị ruột

7 Hà Văn Tín 051081005909 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi.
 0 0% Anh ruột

8 Hà Lê Bích Quyên
Phường Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 0 0% Con đẻ

9 Hà Minh Triết
Phường Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, Kon Tum
 0 0% Con đẻ

VIII Hoàng Thị Ty 018C920076
Thành viên 

HĐQT độc lập
233673313 23/09/2010 CA Kon Tum

45 Trần Quang Khải, P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, Kon Tum

 0 0%

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

1 Hoàng Hiếu  0 0% Bố đẻ

2 Phan Thị Thái 046155009565 15/05/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tổ 4, Quyết Thắng, 

Thành Phố Kon Tum, 

Kon Tum

 0 0% Mẹ đẻ

3 Hoàng Công Tùng  0 0% Anh ruột

4 Hoàng Công Tiến 046080009200 28/10/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tổ 5, Quyết Thắng, 

Thành Phố Kon Tum, 

Kon Tum

 0 0% Anh ruột

5 Hoàng Công Huy 062084002886 05/12/2022
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Tổ 5, Quyết Thắng, 

Thành Phố Kon Tum, 

Kon Tum

 0 0% Anh ruột



6 Hoàng Công Tú 062087000125 25/03/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

P.Quyết Thắng, Thành 

Phố Kon Tum, Kon Tum
 0 0% Anh ruột

IX Nguyễn Công Thành Phó TGĐ 186162021 05/09/2014 CA Nghệ An
Tổ 5, P. Trường Chinh, 

TP Kon Tum, Kon Tum 
 0 0% Phó TGĐ

1 Nguyễn Công Phú  0 0% Bố đẻ

2 Bùi Thị Vinh  0 0% Mẹ đẻ

3 Phan Văn Bình  0 0% Bố vợ

4 Bùi Thị Cường  0 0% Mẹ vợ

5 Nguyễn Công Trung  0 0% Anh ruột

6 Nguyễn Thị Phương  0 0% Chị dâu

7 Nguyễn Thị Hạnh  0 0% Em ruột

8 Nguyễn Đình Huy  0 0% Em rể

9 Phạm Thị Bạch Diệp  0 0% Vợ



10 Nguyễn Công Minh  0 0% Con đẻ

11 Nguyễn Công Tuấn  0 0% Con đẻ

X Lê Xuân Thanh 093C032232

Phó TGĐ, 

Người ủy quyền 

CBTT

233057940 18/07/2013 CA Kon Tum
176 Lê Hồng Phong, 

TP. Kon Tum, Kon Tum
 12.352 0,02%

PhóTGĐ, 

Người ủy 

quyền CBTT

1 Lê Văn Hành  0 0% Bố đẻ

2 Lã Thị Nhung  0 0% Mẹ đẻ

3 Lê Thị Hằng Nga  0 0% Chị ruột

4 Lê Minh Đức  0 0% Em ruột

5 Lê Thị Thanh Bình  0 0% Em ruột

6 Bùi Minh Quang  0 0% Anh rể

7 Nguyễn Thị Thảo  0 0% Vợ

8 Lê Gia Huy  0 0% Con đẻ



9 Lê Trúc Linh  0 0% Con đẻ

XI Trần Thị Ngọc Bích Kế toán trưởng 271788813 13/03/2018 CA. Đồng Nai

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

 0 0%
Kế toán 

trưởng

1 Trần Thị Tuyết 034147010506 21/09/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

39/5 KP4, P. Tân Hoà, 

Biên Hoà, ĐN
 0 0% Mẹ đẻ

2 Nguyễn Quang Hiện 030050000263 10/08/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Đồng Xá Nam, Đồng 

Cẩm, Kim Thành, Hải 

Dương

 0 0% Bố chồng

3 Phạm Thị Cúc 030151005270 27/06/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Đồng Xá Nam, Đồng 

Cẩm, Kim Thành, Hải 

Dương

 0 0% Mẹ chồng

4 Nguyễn Quang Hưng 030078000445 19/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Đồng Xá Nam, Đồng 

Cẩm, Kim Thành, Hải 

Dương

 0 0% Em chồng

5 Nguyễn Thu Hà 030181018135 10/07/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

 0 0% Em chồng

6 Nguyễn Quang Hạnh 030075009365 02/04/2021
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

 0 0% Chồng

7 Nguyễn Trần Tấn Phúc

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

 0 0% Con đẻ

8 Nguyễn Trần Tấn Đức

57 Đường số 6, P. Bình 

Trưng Đông, TP. Thủ 

Đức, Tp.HCM

 0 0% Con đẻ

XII Phan Duy Phước Thành viên BKS 233195415 05/08/2010 CA Kon Tum
TDP 11, Q. Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng
 0 0%

Thành viên 

BKS



1 Nguyễn Thị Hồng  0 0% Mẹ đẻ

2 Phan Duy NGọc  0 0% Em ruột

3 Phan Duy Phương  0 0% Em ruột

4 Đỗ Thị Thu Hiền  0 0% Vợ

5 Phan Đỗ Như Phúc  0 0% Con đẻ

6 Phan Đỗ Thế Vinh  0 0% Con đẻ

XIII Đỗ Đăng Dư Thành viên BKS 233132872 30/06/2011 CA Kon Tum

Tổ 7, P. Trần Hưng 

Đạo, TP. Kon Tum, 

Kon Tum

 0 0%
Thành viên 

BKS

1 Đỗ Văn Minh  0 0% Bố đẻ

2 Ngô Thị Mận  0 0% Mẹ đẻ

3 Nguyễn Thị Thanh Liên  0 0% Bố vợ

4 Lê Thị Ánh Tuyết  0 0% Mẹ vợ



5 Đỗ Đăng Hải  0 0% Anh ruột

6 Đỗ Thị Thu Hiền  0 0% Chị ruột

7 Đỗ Đăng Quốc  0 0% Em ruột

8 Nguyễn Thị Kim Hương  0 0% Vợ

9 Đỗ Đăng Gia Khang  0 0% Con đẻ

XIV Trương Vĩnh Mạnh Hùng 091C569697 Thành viên BKS 062097006558
Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

63 Trần Văn Hai, 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

 547,200 1,08%
Thành viên 

BKS

1 Trương Vĩnh Châu  0 0% Bố đẻ

2 Nguyễn Thị Thanh Lịch  0 0% Mẹ đẻ

3 Trương Huyền Diệu  0 0% Em ruột
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